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Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
LĨNH VỰC THUỶ SẢN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(ỐC BƯƠU)

(Kèm theo Quyết định số ……/2025/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm 2025
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

A. Định mức lao động
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	-
	Công lao động 
	Công
	30
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

(30 công/1000m2/vụ)


B. Định mức ao
	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	-
	Diện tích ao nuôi 
	m2
	≥ 1.000
	
	- Ao có nguồn nước cấp, thoát thuận lợi, không bị ô nhiễm, mực nước 0,8 - 1,0 m, bờ ao chắc chắn, cao hơn mức nước tối thiểu 0,5 m, bờ ao sạch sẽ, có biện pháp ngăn, chặn chuột.

- Ao được cải tạo đúng quy trình kỹ thuật (vét bùn, bón vôi, diệt tạp, phơi ao), sau khi lấy nước vào ao tiến hành trồng, thả các loại thực vật thủy sinh như rong đuôi chồn, sen, súng, bèo làm thức ăn tự nhiên và là giá thể bám của ốc.


C. Định mức giống vật tư

	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Con giống 
	Con/m2
	≤ 70
	
	Ốc giống do các cơ sở uy tín cung cấp, có chất lượng tốt, không có mầm bệnh, vỏ không bị sứt, dập, mòn, màu tươi sáng, không bị rong rêu bám. Quy cỡ giống ≥ 0,2 g/con.

	2
	Thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn chế biến
	FCR
	≤ 0,5
	
	FCR (Là lượng thức ăn tiêu tốn/1kg ốc thương phẩm); thức ăn có hàm lượng protein ≥ 25%.

	3
	ăn xanh
	FCR
	≤ 5,0
	
	Thức ăn xanh là các loại rau, củ, quả và bèo tấm (5kg thức ăn xanh/1kg ốc thương phẩm)

	4
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học 
	
	500.000đ/1000m2
	
	Đảm bảo theo quy định hiện hành


* Ghi chú: FCR: hệ số chuyển đổi thức ăn (tiêu tốn thức ăn/1 kg tăng trọng lượng)
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